
  ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM     

     TỈNH ĐỒNG NAI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND                                  Đồng Nai, ngày        tháng 8 năm 2023 
      

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tƣ vốn ngân sách trung ƣơng 

của Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao bổ sung Kế hoạch 

đầu tƣ công trung hạn vốn ngân sách trung ƣơng giai đoạn 2021 – 2025  
______________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2023 về việc 

giao kế hoạch đầu tư vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3669/SKHĐT-

TĐ ngày 14 tháng 8 năm 2023 về việc trình ký quyết định điều chỉnh và giao bổ 

sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội; giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung 

ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chi tiết theo phụ 

lục I đính kèm. 

Điều 2. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021 – 2025 cho 01 dự án với số vốn là 1.436.000 triệu đồng, chi tiết 

theo phụ lục II đính kèm. 

Điều 3. Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương của 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Luật 

Đầu tư công, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và các quy định có liên 

quan. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu 

tư làm cơ sở giao vốn kế hoạch năm 2023 cho dự án Nâng cấp, cải tạo Phòng 

khám đa khoa khu vực Phú Lý và Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu (cở sở 2) tỉnh 

Đồng Nai. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai; Giám đốc các 

Ban: Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh và Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ 

trợ tái định cư tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh Uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS.                                                                    

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 Q. CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

                      Võ Tấn Đức 



 

 

                                    Phụ lục I 

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH  VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG (VỐN TRONG NƢỚC)  

TỪ CHƢƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
                 (Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày         tháng  8 năm 2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án 
Địa 

điểm 
XD 

Năng lực 
thiết kế 

Thời gian 
Quyết định chủ trương/Quyết định 

đầu tư 
Kế hoạch vốn 
NSTW bố trí 

từ Chương 
trình phục hồi 

và phát triển 

kinh tế - xã 
hội tại Quyết 

định số 

1513/QĐ- 
TTg ngày 

03/12/2022 

của TTCP 

Phân bổ chi tiết vốn Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
trong đó: 

Chủ đầu tư 
Khởi 
công 

Hoàn 
thành 

Số quyết định 

TMĐT 

Tổng 
cộng 

trong đó: 
Phân bổ chi tiết kế hoạch 

năm 2023 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong 

đó: 

NSTW 

Quyết định 
số 202/QĐ-

TTg 

08/3/2023 
của TTCP 

Quyết định số 

888/QĐ-TTg 

24/7/2023 của 

TTCP 

Tổng số 

kế hoạch 

2023 

trong đó: 

Phân bổ chi 

tiết 
(lần 1) 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Tổng cộng      6.279.541 3.672.000 1.336.000 1.256.000 1.236.000 20.000 1.236.000 1.236.000  

A Phân bổ chi tiết        1.256.000 1.256.000 1.236.000 20.000 1.236.000 1.236.000  

I Giao thông               

 Dự án khởi công mới năm 2023               

1 
Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư 
xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - 

Vũng Tàu giai đoạn 1  

Đồng 

Nai 
khoảng 16km 2023 2026 

59/2022/QH15 

ngày  
16/6/2022;  
233/QĐUBN

D ngày  
15/02/2023 

6.240.000 3.640.000 

 

1.224.000 1.224.000 

 

1.224.000 1.224.000 

 

 trong đó:               

a 

Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư 

xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – 

Vũng Tàu giai đoạn 1 (kể cả hoàn ttả 
vốn ứng trước dự toán năm 2023) 

           

524.000 524.000 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông tỉnh 

b 

Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

dự án thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư 
xây dựng đường bộ Cao tốc Biên Hòa- 

Vũng Tàu giai đoạn 1 

           

700.000 700.000 
 Ban Quản lý dự án bồi thường 

giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái 

định cư tỉnh. 

II Y tế               

 Dự án khởi công mới năm 2023               

1 

Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh 
và 05 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đồng 

Nai. 

Đồng 
Nai 

Mua sắm  
trang thiết bị 

bổ sung cho  
01 bệnh viện 
và 05 trạm y tế 

2023 2024 

2277 ngày  
31/8/2022;  

31/QĐ- 
SKHĐT ngày  

13/3/2023 

13.541 12.000 

 

12.000 12.000 

 

12.000 12.000 Sở Y tế 

2 
Dự án Nâng cấp, cải tạo Phòng khám đa 

khoa khu vực Phú Lý và Trung tâm y tế 
huyện Vĩnh Cửu (cở sở 2) tỉnh Đồng Nai 

Đồng 

Nai 

Nâng cấp, cải 

tạo 02 cơ sở y  
tế 

2023 2024 
374/QĐUBN

D ngày  
10/3/2023 

26.000 20.000 

 

20.000 

 

20.000 0 0 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh 

B 
Phần vốn còn lại dự kiến không tiếp tục 

phân bổ do không hoàn thiện thủ tục 
trước ngày 31/3/2023 

       
80.000 
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Phụ lục II 

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày         tháng  8 năm 2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

TT Danh mục dự án Địa điểm XD 
Thời gian 

KC-HT 

Quyết định chủ trƣơng/Quyết định đầu tƣ 

Kế hoạch đầu tƣ 

trung hạn vốn ngân 

sách trung ƣơng giai 

đoạn 2021-2025 

Chủ đầu tƣ 
Số ngày 

TMĐT  

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn) 

Trong đó: 

NSTW 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

I GIAO THÔNG       6.240.000 3.640.000 1.436.000   

  

Danh mục dự án quan trọng 

quốc gia, các dự án cao tốc, các 

dự án trọng điểm, có sức lan tỏa 

cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội 

      6.240.000 3.640.000 1.436.000   

a) 
Dự án khởi công mới giai đoạn 

2021-2025 
              

1 

Dự án thành phần 1 của Dự án đầu 

tư xây dựng đường bộ cao tốc 

Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1  

Đồng Nai 2023-2026 

59/2022/QH15 

ngày 16/6/2022; 

233/QĐ-UBND 

ngày 15/02/2023; 

1305/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2023 

6.240.000 3.640.000 1.436.000 

 - Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình 

giao thông tỉnh. 

 - Ban Quản lý dự án bồi 

thường giải phóng mặt 

bằng và hỗ trợ tái định cư 

tỉnh. 

Ghi chú: Trên cơ sở tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn hằng năm của Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, sẽ bố trí kế hoạch hằng 

năm phù hợp cho từng chủ đầu tư để triển khai thực hiện. 
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